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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ ba




C. Thứ hai
B. Thứ tư




D. Thứ nhất

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức
Câu 3: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư bản.

Câu 4: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 5: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 6: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 
B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 7: Trong khoảng thời gian nào kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng đầu thế giới?
A. 1865-1890



C. 1865-1894
B. 1865-1892



D. 1860-1870

Câu 8: Thành tựu khoa học kĩ thuật quan trọng nhất trong nền nông nghiệp thế giới đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Câu 9: Thành tựu khoa học kĩ thuật cơ bản nhất trong nền công nghiệp thế giới cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.
B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.

D. Phát triển nghề khai thác mỏ.

Câu 10: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 11: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong xã hội?

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 12: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) mang tính dân tộc?
A. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, kể cả binh lính.
B. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng được lời kêu gọi của những người yêu nước

C. Cuộc khởi nghĩa có tác dụng to lớn trong việc đánh đổ ách cai quản của Anh

D. Cuộc khởi nghĩa bước đầu lật đổ được phong kiến
Câu 13: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) ở Ấn Độ là gì?

A. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Ấn Độ

B. Mang tính dân tộc sâu sắc.

C. Đánh dấu bước ngoặt cho các phong trào cách mạng ở Ấn Độ.

D. Thúc đẩy giai cấp tư sản đứng dậy chống thực dân Anh.
Câu 14: Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905), Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ chương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách Ấn Độ?

A. Dùng bạo lực



C. Dùng phương pháp ôn hòa.
B. Dùng thương lượng


D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.

Câu 15. Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến? 

A. Nga - Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

B. Triều đình Mãn Thanh kí với thực dân Anh Hiệp ước Nam Kinh. 

C. Triều đình Mãn Thanh kí kết với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu.
D. Thực dân Anh tiến hành chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 
Câu 16. Nguyên nhân chủ quan khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc là gì?
A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến hùng mạnh.

B. Thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện với Trung Quốc.

C. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến mục nát và có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ. 
D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị trường thuộc địa.
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh                 B. Vũ Hán                   C. Vũ Xương               D. Nam Kinh

Câu 18: Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

A. Khang Hữu Vi



C. Tôn Trung Sơn
B. Vua Quang Tự



D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Câu 19: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Câu 20: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.
II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911). Vì sao nói đây là cuộc Cách mạng tư sản chưa triệt để?

Câu 2 (1 điểm): Hãy so sánh điểm giống nhau cơ bản nhất về kinh tế - chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX.

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 2: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 
B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 3: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư bản.

Câu 4: Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ ba




C. Thứ hai

B. Thứ tư




D. Thứ nhất

Câu 5: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức
Câu 7: Trong khoảng thời gian nào kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng đầu thế giới?
A. 1865-1890



C. 1865-1894

B. 1865-1892



D. 1860-1870

Câu 8: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 9: Thành tựu khoa học kĩ thuật quan trọng nhất trong nền nông nghiệp thế giới đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Câu 10: Thành tựu khoa học kĩ thuật cơ bản nhất trong nền công nghiệp thế giới cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.

D. Phát triển nghề khai thác mỏ.

Câu 11: Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905), Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ chương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách Ấn Độ?

A. Dùng bạo lực



C. Dùng phương pháp ôn hòa.

B. Dùng thương lượng


D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.

Câu 12: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong xã hội?

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 13: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) mang tính dân tộc?
A. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, kể cả binh lính.
B. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng được lời kêu gọi của những người yêu nước

C. Cuộc khởi nghĩa có tác dụng to lớn trong việc đánh đổ ách cai quản của Anh

D. Cuộc khởi nghĩa bước đầu lật đổ được phong kiến
Câu 14: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) ở Ấn Độ là gì?

A. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Ấn Độ

B. Mang tính dân tộc sâu sắc.

C. Đánh dấu bước ngoặt cho các phong trào cách mạng ở Ấn Độ.

D. Thúc đẩy giai cấp tư sản đứng dậy chống thực dân Anh.
Câu 15. Nguyên nhân chủ quan khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc là gì?
A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến hùng mạnh.

B. Thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện với Trung Quốc.

C. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến mục nát và có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ. 
D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị trường thuộc địa.
Câu 16. Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến? 

A. Nga - Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

B. Triều đình Mãn Thanh kí với thực dân Anh Hiệp ước Nam Kinh. 

C. Triều đình Mãn Thanh kí kết với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu.
D. Thực dân Anh tiến hành chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

Câu 17. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh                 B. Vũ Hán                   C. Vũ Xương               D. Nam Kinh

Câu 18: Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

A. Khang Hữu Vi



C. Tôn Trung Sơn

B. Vua Quang Tự



D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Câu 19: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.
Câu 20: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911). Vì sao nói đây là cuộc Cách mạng tư sản chưa triệt để?

Câu 2 (1 điểm): Hãy so sánh điểm giống nhau cơ bản nhất về kinh tế - chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX.

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Trong khoảng thời gian nào kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng đầu thế giới?
A. 1865-1890



C. 1865-1894

B. 1865-1892



D. 1860-1870

Câu 2: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư bản.

Câu 3: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 
B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 4: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ ba




C. Thứ hai

B. Thứ tư




D. Thứ nhất

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức
Câu 7: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 8: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong xã hội?

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 9: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) ở Ấn Độ là gì?

A. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Ấn Độ

B. Mang tính dân tộc sâu sắc.

C. Đánh dấu bước ngoặt cho các phong trào cách mạng ở Ấn Độ.

D. Thúc đẩy giai cấp tư sản đứng dậy chống thực dân Anh.
Câu 10: Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905), Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ chương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách Ấn Độ?

A. Dùng bạo lực



C. Dùng phương pháp ôn hòa.

B. Dùng thương lượng


D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.

Câu 11: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) mang tính dân tộc?
A. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, kể cả binh lính.
B. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng được lời kêu gọi của những người yêu nước

C. Cuộc khởi nghĩa có tác dụng to lớn trong việc đánh đổ ách cai quản của Anh

D. Cuộc khởi nghĩa bước đầu lật đổ được phong kiến
Câu 12: Thành tựu khoa học kĩ thuật cơ bản nhất trong nền công nghiệp thế giới cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.

D. Phát triển nghề khai thác mỏ.
Câu 13: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 14: Thành tựu khoa học kĩ thuật quan trọng nhất trong nền nông nghiệp thế giới đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Câu 15. Nguyên nhân chủ quan khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc là gì?
A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến hùng mạnh.

B. Thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện với Trung Quốc.

C. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến mục nát và có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ. 
D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị trường thuộc địa.
Câu 16: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Câu 17. Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến? 

A. Nga - Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

B. Triều đình Mãn Thanh kí với thực dân Anh Hiệp ước Nam Kinh. 

C. Triều đình Mãn Thanh kí kết với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu.
D. Thực dân Anh tiến hành chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

Câu 18: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.
Câu 19. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh                 B. Vũ Hán                   C. Vũ Xương               D. Nam Kinh

Câu 20: Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

A. Khang Hữu Vi



C. Tôn Trung Sơn

B. Vua Quang Tự



D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911). Vì sao nói đây là cuộc Cách mạng tư sản chưa triệt để?

Câu 2 (1 điểm): Hãy so sánh điểm giống nhau cơ bản nhất về kinh tế - chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX.

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư bản.

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ ba




C. Thứ hai

B. Thứ tư




D. Thứ nhất

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức
Câu 4: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 5: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 
B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 6: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 7: Trong khoảng thời gian nào kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng đầu thế giới?
A. 1865-1890



C. 1865-1894

B. 1865-1892



D. 1860-1870

Câu 8: Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905), Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ chương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách Ấn Độ?

A. Dùng bạo lực



C. Dùng phương pháp ôn hòa.

B. Dùng thương lượng


D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.

Câu 9: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong xã hội?

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) ở Ấn Độ là gì?

A. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Ấn Độ

B. Mang tính dân tộc sâu sắc.

C. Đánh dấu bước ngoặt cho các phong trào cách mạng ở Ấn Độ.

D. Thúc đẩy giai cấp tư sản đứng dậy chống thực dân Anh.
Câu 11: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) mang tính dân tộc?
A. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, kể cả binh lính.
B. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng được lời kêu gọi của những người yêu nước

C. Cuộc khởi nghĩa có tác dụng to lớn trong việc đánh đổ ách cai quản của Anh

D. Cuộc khởi nghĩa bước đầu lật đổ được phong kiến
Câu 12: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Câu 13. Nguyên nhân chủ quan khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc là gì?
A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến hùng mạnh.

B. Thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện với Trung Quốc.

C. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến mục nát và có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ. 
D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị trường thuộc địa.
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh                 B. Vũ Hán                   C. Vũ Xương               D. Nam Kinh

Câu 15: Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

A. Khang Hữu Vi



C. Tôn Trung Sơn

B. Vua Quang Tự



D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Câu 16: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.
Câu 17. Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến? 

A. Nga - Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

B. Triều đình Mãn Thanh kí với thực dân Anh Hiệp ước Nam Kinh. 

C. Triều đình Mãn Thanh kí kết với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu.
D. Thực dân Anh tiến hành chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

Câu 18: Thành tựu khoa học kĩ thuật cơ bản nhất trong nền công nghiệp thế giới cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.

D. Phát triển nghề khai thác mỏ.
Câu 19: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 20: Thành tựu khoa học kĩ thuật quan trọng nhất trong nền nông nghiệp thế giới đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911). Vì sao nói đây là cuộc Cách mạng tư sản chưa triệt để?

Câu 2 (1 điểm): Hãy so sánh điểm giống nhau cơ bản nhất về kinh tế - chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX.

Chúc các em làm bài tốt!

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.
ĐỀ 1:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	D


ĐỀ 2: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	C


ĐỀ 3: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	B


ĐỀ 4:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	A


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4 điểm)
	* Diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911):

- 10/10/1911, dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Vũ Xương.

- Phong trào nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam rồi dần lên miền Bắc Trung Quốc

- Ngày 29/12/1911, Trung Hoa dân quốc thành lập, Tôn Trung Sơn lên làm tổng thống.

- Tháng 2/1912, Viên Thế Khải lên thay Tôn Trung Sơn làm tổng thống. Cách mạng coi như kết thúc

* Từ kiến thức cơ bản của bài, HS hiểu được tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để, bởi vì:

- Cuộc Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc phát triển.

- Song, Cách mạng Tân Hợi đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến (giai cấp địa chủ), không đụng chạm đến các nước đế quốc, không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm

	2
(1 điểm)


	* Học sinh so sánh và chỉ ra điểm giống nhau cơ bản nhất về kinh tế - chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX:

- Kinh tế: Là nước có nền kinh tế nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo với quan hệ  sản xuất phong kiến cũ (nông dân – địa chủ phong kiến)

- Chính trị: tồn tại chế độ phong kiến do vua đứng đầu nhưng đang trong thời kì suy yếu, mục nát. Trong nước thì tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội chưa được giải quyết, còn bên ngoài thì đang bị các nước đế quốc nhòm ngó.
	0,5 điểm
0,5 điểm


(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ
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I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh, trọng tâm là: các nước Âu-Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài

3. Thái độ:

- Trân trọng các thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới

- Căm thù đối với sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân

- Khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân các nước châu Á

- Biết ơn các vị anh hùng dân tộc hi sinh vì nghĩa lớn

II. Ma trận đề kiểm tra
	              Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	I. Trắc nghiệm
- Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ 

cuối TK XIX-đầuTK XX

- Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học TK XVIII- đầu TKXX

- Ấn Độ, Trung Quốc TK XVIII đầu TK XX
	- Biết được các nét khái quát về tình hình các nước thế kỉ XVIII – đầu TK XX

- Chỉ ra được các thành tựu khoa học- kĩ thuật thế giới 
	- Hiểu được các mốc thời gian, sự kiện tiêu biểu của các nước

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử các sự kiện 
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	12
3

30%
	8
2

20%
	
	20
5

50%

	II. Tự luận
- Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ 

cuối TK XIX-đầuTK XX

- Trung Quốc TK XVIII đầu TK XX


	- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế - chính trị các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Trình bày được  diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi
	Giải thích được ý nghĩa, tính chất các sự kiện lịch sử
	Liên hệ với thực tiễn đất nước ta về các lĩnh vực kinh tế, chính trị trong cùng giai đoạn lịch sử
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1 ý/1 câu

2

20%
	1 ý/1 câu

2

20%
	1
1

10%
	2
5

50%

	Tổng:

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	12 câu + 1 ý/1 câu

5

50%
	8 câu + 1 ý/1 câu
4

40%
	1 câu
1

10%
	22 câu

10

10%


DUYỆT MA TRẬN

	Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Tơ
	Tổ trưởng CM

Phạm Thị Mai Hương
	Ban giám hiệu

Cung Thị Lan Hương


